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(Đề thi có 2 trang, gồm 17 câu)


I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)
Câu 1: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôilơ - Mariốt?
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D. p ~ V.

Câu 2: Một vật chuyển động không nhất thiết phải có
A. Vận tốc
B. Động lượng
C. Thế năng
D. Động năng
Câu 3: Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

A. Đẳng áp.
B. Đẳng tích
C. Đẳng nhiệt.
D. Đoạn nhiệt.

Câu 4: Điền các từ đúng vào chỗ trống.

Công của trọng lực bằng…………..tại vị trí đầu và vị trí cuối, tức là bằng độ……………

A. Hiệu động năng, giảm động năng.
B. Hiệu thế năng, giảm động năng.

C. Hiệu thế năng, giảm thế năng.
D. Hiệu thế năng, tăng động năng.

Câu 5: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác – lơ.
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B. p ~ t.
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Câu 6: Chất nào là chất rắn vô định hình trong các chất sau đây?

A. Silic.
B. Thủy tinh.
C. Kim cương.
D. Gemani.
Câu 7: Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì:

A. Gia tốc của vật tăng gấp đôi
B. Thế năng của vật tăng gấp đôi
C. Động năng của vật tăng gấp đôi
D. Động lượng của vật tăng gấp đôi
Câu 8: Động năng có đơn vị là

A. Jun
B. mét
C. oát
D. Niuton

Câu 9: Động lượng có đơn vị là :

A. kg.
B. Kg.m/s.
C. kg.m.
D. Nm/s.

Câu 10: Chọn câu sai.  Trong hệ SI, Jun là đơn vị của:

A. Động năng.
B. Công
C. Thế năng.
D. Công suất
Câu 11: Một vật nằm yên, có thể có

A. Động lượng
B. Động năng
C. Vận tốc
D. Thế năng
Câu 12: Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì:

A. Số phân tử trong đơn vị thể tích không đổi.

B. Áp suất khí không đổi.

C. Số phân tử trong đơn vị thể tích tăng tỉ lệ với nhiệt độ.

D. Số phân tử trong đơn vị thể tích giảm  tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.

Câu 13: Biến dạng cơ là sự thay đổi hình dạng của kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của

A. Ngoại lực.
B. nhiệt độ.
C. phản ứng hóa học.
D. tác nhân khác.

Câu 14: Khi vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất

A. Động năng tăng,  thế năng giảm

B. Động năng, thế năng không đổi

C. Động năng, thế  năng của vật tăng

D. Động năng, thế  năng của vật giảm

Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải là chuyển động của phân tử vật chất ở thể khí?

A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D. Chuyển động không ngừng.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 16. (2,0 điểm). Thả nhẹ một viên bi có khối lượng 200g từ đỉnh mặt phẳng nghiêng A cho lăn  xuống chân mặt phẳng nghiêng B, sau đó rơi xuống mặt đất tại C. Biết chiều dài mặt nghiêng là 90cm, góc nghiêng ( = 600, h = 1 m, lấy g = 10 m/s2.


a. Tính cơ năng của vật tại đỉnh mặt nghiêng A, vận tốc của vật tại chân mặt nghiêng B (bỏ qua mọi ma sát).

b. Giả sử vật chuyển động trên mặt nghiêng có ma sát ( = 0,1. Tính vận tốc của vật tại mặt đất C.

Câu 17 (2,0 điểm). 


a. Một khối khí lí tưởng có thể tích 2 lít, áp suất 2.105 N/m2 ở nhiệt độ 27oC được biến đổi đẳng nhiệt đến thể tích 4 lít thì áp suất là bao nhiêu? 


b. Sau đó tiếp tục cho biến đổi đẳng tích nhưng áp suất tăng gấp 3 lần tính nhiệt độ tuyệt đối khi đó. Hãy vẽ đồ thị biến đổi các trạng thái đó trong hệ tọa độ POV (OP là trục tung, OV là trục hoành).
………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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